Họ và tên: ……………………………………………… Lớp: …………..
ÔN TẬP HK1 MÔN GD KT-PL 10XH NĂM HỌC 2023-2024
1. Trình bày khái niệm và đặc điểm của ngân sách nhà nước.
Khái niệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- Ngân sách nhà nước bao gồm 2 bộ phận ………………………………………………………
- Ngân sách nhà nước gồm 2 khoản ………………………………………………………
Ngân sách nhà nước có các đặc điểm chủ yếu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Thuế là gì? Hệ thống thuế được phân thành những loại nào? Cho ví dụ.
· Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.
· 2 loại thuế:
· Thuế trực thu. (VD: ………………………………………………………)
· Thuế gián thu. (VD: ………………………………………………………)
Bài tập về Thuế.
3. Lựa chọn ĐÚNG/SAI liên quan đến kiến thức bài Thuế và thực hiện PL về thuế
	
	Đúng
	Sai

	a. Chi Cục Thuế có quyền ra quyết định xử phạt hành chính vi phạm về thuế.
	
	

	b. Giám đốc M yêu cầu kế toán trưởng thay đổi số liệu thu chi của doanh nghiệp để giảm thuế.
	
	

	c. Thuế gián thu là thuế mà người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế.
	
	

	d. Người nộp thuế chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình khi nhận được một lợi ích nhất định từ phía nhà nước.
	
	

	e. Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu.
	
	

	f. Thuế giá trị gia tăng là thuế trực thu.
	
	

	g. Các cá nhân có quyền nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng hạn.
	
	

	h. Các doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực.
	
	


4. Kể tên một số mô hình sản xuất kinh doanh và cho biết đặc điểm của những mô hình sản xuất kinh doanh ấy.
· Các mô hình sản xuất kinh doanh: ………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………
	Mô hình
	Đặc điểm

	Hợp tác xã
	- Hợp tác xã là một …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Đặc điểm:
· Mô hình kinh tế tập thể thể hiện sự ……………………………………………
· Thể hiện ………………………………………………………
· Lĩnh vực: 

	Doanh nghiệp
	- Doanh nghiệp là một ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Đặc điểm của mô hình doanh nghiệp:
· Về pháp lý: ………..……………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
· về loại hình: ..………..……………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….


5. Nêu Vai trò của tín dụng 
Tín dụng có Vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội:
· Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm lượng tiền mặt trong lưu thông.
VD: ……………………………………………………………………………………
· Là công cụ điều tiết kinh tế - xã hội quan trọng của Nhà nước.
VD: ……………………………………………………………………………………
· Huy động vốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
VD: ……………………………………………………………………………………
· Góp phần cải thiện cuộc sống của dân cư.
VD: ……………………………………………………………………………………
Bài tập Phân biệt vai trò của tín dụng
BÀI TẬP
1. Doanh nghiệp N kinh doanh hàng nhập từ Nhật Bản có tổng doanh thu hằng năm lên đến hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chậm đóng tiền thuế ……………………………………… …………………………………………………………………………………… Hãy nhận xét hành vi của chủ thể trong tình huống trên đã thực hiện pháp luật về thuế như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Công ty K nhập một lô hàng có trị giá lên đến hàng tỉ đồng. Khi đến hải quan sân bay, công ty K khai báo ít hơn số lượng cũng như giá trị của lô hàng để trốn thuế. Khi kiểm tra, Chi cục Hải quan phát hiện có sự sai sót lớn nên tiến hành xử phạt hành chính công ty K theo quy định của pháp luật.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của doanh nghiệp K trong trường hợp trên?
b. Em đồng tình hay không đồng tình với cách xử lý của Chi cục Hải quan? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1     H ?   và tên: ……………………………………………… L ? p: …………..   ÔN T ? P HK1 MÔN GD KT - PL 10XH NĂM H ? C 202 3 - 202 4   1.   Trình bày  khái ni ? m   và  đ ? c đi ? m c ? a ngân sách nhà nư ? c.   Khái ni ? m:   ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………   -   Ngân sách nhà nư ? c bao g ? m   2 b ?  ph ? n   ………………………………………………………   -   Ngân sách  nhà nư ? c   g ? m   2   kho ? n   ………………………………………………………   Ngân sách nhà nư ? c có các   đ ? c đi ? m  ch ?  y ? u :   ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………   2.   Thu ?   là gì? H ?   th ? ng thu ?   đư ? c phân thành nh ? ng lo ? i nào? Cho ví d ? .   -   Thu ?   là m ? t kho ? n  n ? p ngân sách nhà nư ? c b ? t bu ? c   c ? a  t ?   ch ? c, h ?   gia đ ình, h ?   kinh doanh, cá  nhân   theo  quy đ ? nh c ? a các lu ? t thu ? .   -   2 lo ? i thu ? :   o   Thu ?   tr ? c thu . (VD: ………………………………………………………)   o   Thu ?   gián thu . (VD:  ………………………………………………………)   Bài t ? p v ?   Thu ? .   3.   L ? a ch ? n ĐÚNG/SAI liên quan đ ? n ki ? n th ? c bài Thu ?   và th ? c hi ? n PL v ?   thu ?  

 Đúng  Sai  

a.   Chi C ? c Thu ?   có quy ? n ra quy ? t đ ? nh x ?   ph ? t hành chính vi ph ? m v ?   thu ? .    

b.   Giám đ ? c M yêu c ? u k ?   toán trư ? ng thay đ ? i s ?   li ? u  thu chi c ? a doanh nghi ? p đ ?   gi ? m thu ? .    

c.   Thu ?   gián thu là thu ?   mà ngư ? i n ? p thu ?   đ ? ng th ? i là ngư ? i ch ? u thu ? .    

d.   Ngư ? i n ? p thu ?   ch ?   th ? c hi ? n ngh i a v ?   c ? a mình khi nh ? n đư ? c m ? t l ? i ích nh ? t  đ ? nh t ?   phía nhà nư ? c.    

e.   Thu ?   thu nh ? p cá nhân là thu ?   tr ? c thu.    

f.   Thu ?   giá tr ?   gia tăng là thu ?   tr ? c thu.    

g.   Các cá nhân có quy ? n n ? p ti ? n thu ? , ti ? n ch ? m n ? p, ti ? n ph ? t đ ? y đ ? , đúng h ? n.    

h.   Các doanh nghi ? p có trách nhi ? m khai thu ?   chính xác, trung th ? c.    

4.   K ?   tên m ? t s ?   mô hình s ? n xu ? t kinh doanh và  cho bi ? t đ ? c đi ? m c ? a nh ? ng mô hình s ? n xu ? t  kinh doanh  ? y.   -   Các mô hình s ? n xu ? t kinh doanh :  …………………………………………………… … … . …   ……………………………………………………… ………………………………………  

Mô  hình  Đ ? c đi ? m  

H ? p  tác xã  -   H ? p tác xã là m ? t  ……………………………………………………… … … … …   …………………………………………… ………………………………………   -   Đ ? c đi ? m :  

